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ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II  KHỐI: 5 
MÔN: KHOA HỌC 

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 8 ):  
1) Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con trong một lứa: (0,5đ) 
 
        a  Bò                    b  Voi                       c  Chó                       d  Ngựa 
 
2) Động vật nào đẻ con :  (0,5đ) 
       a  Cá heo               b  Cá vàng               c   cá trê                 d Cá điêu hồng 
  
3) Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào:  (0,5đ) 
       a   Mùa xuân          b   Mùa thu              c  Mùa đông               d   Mùa hạ 
  
4) Để bảo vệ môi trường rừng, chúng ta phải: (0,5đ) 

 a. Đào kênh dẫn nước vào rừng.  
            b. Cất nhiều nhà trong rừng. 
            c. Nghiêm cấm phá rừng và khai thác gỗ bừa bãi. 

d. Không cho bất cứ ai vào rừng. 
5) Cây nào dưới đây có hoa thụ phấn nhờ gió ? (0,5đ) 

a. Táo              b. Bông lau           c. Nhãn d. Mướp  
6) Chu trình sinh sản của ếch là:  (0,5đ) 
 
      a- Ếch – nòng nọc – trứng - ếch 
      b- Ếch – trứng - ếch – nòng nọc 
      c- Ếch – nòng nọc - ếch – trứng 
      d- Ếch – trứng –nòng nọc - ếch 
 
7) Môi trường tự nhiên là:  (0,5đ) 
     a   Làng mạc, thành phố, đô thị 
     b  Nhà máy, công trường, nhà cửa 
     c   Đồi núi, cao nguyên, mặt trời 
     d  Trường học, bệnh viện, cầu đường 
8) Yếu tố nào dưới đây có thể làm ô nhiễm nước:  (0,5đ) 
 
     a   Chất thải         b Không khí        c   Nhiệt độ         d   Ánh sáng mặt trời 
  

            
9/ Hãy kể tên các nguồn năng sạch ở nước ta ? 
 
10) Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp: (2 đ) 
                                                                          

A  B 
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Môi trường cho 
 

Môi trường nhận 
 

Thức ăn 
 

Phân, rác thải 
 

Nước uống 
 

Nước thải sinh hoạt, nước 
thải công nghiệp 

 
Nước dùng trong sinh 

hoạt,công nghiệp 
 

Nước tiểu 
 

Chất đốt ( rắn, lỏng, khí) 
 

Khói, khí thải 
 

 
 
11) Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ruồi. (1đ) 

     12)  Nêu những nguyên nhân  dẫn đến việc rừng bị tàn phá (2 đ) 
         

LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 

* Lịch sử 
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 8).  
1/  Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ai là người đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai? (0,5đ) 
     a. Lý Tự Trọng      b . Phan Đình Giót 

c. Nguyễn Viết Xuân     d. Phan Đình Phùng 
2/  Nước nào đã giúp ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội? (0,5đ) 

a. Lào                b. Trung Quốc  
c. Cu Ba                                     d. Liên Xô  

3/Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh năm 1930-1931 
là: (0,5đ) 

a. Nông dân                                                            b. Công nhân 
     c. Viên chức                                                         d. Trí thức 

 
4/  Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào ngày, tháng, năm nào? (0,5đ) 

a. 19-05-1969                                                              b. 19-05-1939  
c. 19-05-1959         d. 19-05-1949 

5/ Nguyễn Tất Thành ra đi tim đường cứu nước vào ngày tháng năm nào ? 
a. 04-06-1911                                                               b. 05-06-1911 
c. 06-06-1911                                                               d. 05-06-1912 
6/  Gương tiêu biểu nhất, suốt đời vì dân vì nước là : (0,5đ) 

a. Phan Bội Châu                                                      b. Vua Hàm Nghi  
c. Hồ Chí Minh                                                         d. Tôn Thất Thuyết  

7/ Thời gian quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước là: (0,5đ) 
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a. 30 - 4 -1975      b. 30 - 4- 1957   
      c. 30 - 4 - 1955                                     d. 26 - 4- 1975  
8/  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào ? (0,5đ) 

a. 01-02-1931      b. 02-02-1930 
c. 03-02-1930                         d. 04-02-1931   

9/  Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa như  thế nào ? (1đ) 
 
 
* Địa lí 

  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :  
1/  Núi và cao nguyên chiếm bao nhiêu diện tích châu Á ? (0,5đ) 

a. 
4

3
                     b.

4

2
                                            c.

4

1
                                  d.

4

4
 

2/  Châu Á nằm ở phía nào của bán cầu ?(0,5đ) 
      a. Đông        b. Tây 
      c. Bắc        d. Nam 
 
3/  Phần lớn dân cư Châu Phi có màu da: (0,5đ) 
  a. Vàng   b. Đen                           c. Trắng                  d. Đỏ 
4/  Nước nào không giáp biển ? (0,5đ) 

a. Thái Lan  b. Cam-pu-chia              c. Trung Quốc              d. Lào 
5/  Nước có dân số đông nhất thế giới là: (0,5đ) 
 a   Trung Quốc b   Nga 
 c.  Anh d   Pháp  
6/  Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới ? (0,5đ) 
    a. Trung Quốc       b. Liên bang Nga 
    c. Pháp        d. Phi-lip-pin 

 
7/ Phnôm-pênh là thủ đô của nước nào? (0,5đ) 

a. Trung Quốc       b. Thái Lan        c.Mi - an - ma               d. Cam - pu - chia  
8/  Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi là : (0,5đ) 

    a. Đồi núi, hoang mạc                  b. Hoang mạc và xa van     
    c.  Đồng cỏ lớn                                  d. Đồi núi và xa van 

9/  Tại sao nhiều tuyến giao thông chính của nước ta chạy theo chiều Bắc – Nam ?  (0,5đ) 
 
10/ Trong 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng 
Dương; đại dương nào là lớn nhất ?  ( 0,5đ)  

 
 
 

Tiếng Việt 
A. PHẦN ĐỌC: 
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I/ Đọc thành tiếng (5 điểm) 
        Cho học sinh bốc thăm đọc một đoạn (khoảng 120 tiếng/ phút) trong các bài sau và trả 
lời  câu hỏi : 
     1/ Con gái   ( TV 5 tập 2 – trang 112) 
Đoạn 1: từ “ Mẹ sắp sinh em bé … Tức ghê. ”  
- Hỏi: Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn cịn tư tưởng xem thường 
con gái. 
Đoạn 2 : từ “ Mẹ phải nghỉ ở nhà,… Thật hú vía ! ”.  
- Hỏi :Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai ? 

2/  Út Vịnh ( TV5 tập 2 – trang 136 ) 
Đoạn 1: từ “Nhà Út Vịnh….không chơi dại như vậy nữa.”  
- Hỏi: Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có sự cố gì ? 
Đoạn 2: từ “Một buổi chiều đẹp trời…cái chết trong gang tấc”. ) 
- Hỏi: Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu ? 

3/  Công việc đầu tiên ( TV 5 tập 2 – trang 126) 
Đoạn 1: từ “Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào … cứ bồn chồn, thấp thỏm”  
- Hỏi: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì ? 
Đoạn 2: từ: “Đêm đó, tôi ngủ không yên,… rồi quen, em ạ !”  
- Hỏi :Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này? 
 
 
II / Đọc thầm và làm BT (5 điểm, thời gian: 30 phút ) 

RỪNG PHƯƠNG NAM 
   Rừng cây im lặng quá .Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình .Lạ 
quá ,chim chóc chẳng nghe con nào kêu .Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm ,vì 
không chú ý mà tôi không nghe chăng ? 
   Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống 
mặt đất .Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên,phủ mờ những cây cúc áo , rồi tan dần theo hơi ấm 
mặt trời .Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi. 
   Chim hót líu lo .Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất .Gió đưa mùi hương ngọt lan 
xa ,phảng phất khắp rừng .Mấy con kì nhông năm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng 
luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng , từ vàng hóa đỏ , từ đỏ hóa tím xanh ….Con Luốc 
động  đậy cánh mũi, rón rén bò tới .Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm ,những 
con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy 
tứ tán ,con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây , con đeo trên tán lá ngái thì 
biến ra màu xanh lá ngái. 
   Thoắt cái ,cả một khoảng  rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng .Con chó săn bỗng ngơ 
ngác ,không hiểu các con vật trước mặt làm thế nào lại biến đi một cách nhanh chóng đến 
như vậy. 
                                                                                                               Theo ĐOÀN GIỎI 
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng : 
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1/ Đoạn thứ hai (từ Gió bắt đầu nổi ……đến dần dần biến đi) tả cảnh rừng phương Nam 
vào thời gian nào ? 
a.Lúc ban trưa 
b.Lúc ban mai 
c.Lúc hoàng hôn 
d.Lúc chiều đông 
2/ Câu  « Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình . » 
a. Rừng phương Nam rất vắng người. 
b. Rừng phương Nam rất hoang vu 
c. Rừng phương Nam rất yên tĩnh 
d. Rừng phương Nam rất tĩnh mịch 
3.Tác giả tả mùi hương hoa tràm như thế nào ? 
a. Thơm ngan ngát ,tỏa ra khắp rừng  cây . 
b. Thơm ngọt ngào ,theo gió bay đi khắp nơi. 
c. Thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng. 
d.Thơm thoang thoảng khắp rừng. 
4. Những con vật trong rừng tự biến đổi màu sắc để làm gì ? 
a. Để làm cho cảnh sắc của rừng thêm  đẹp đẽ,sinh động. 
b. Để phù hợp với màu sắc xung quanh và tự bảo vệ mình. 
c. Để phô bày vẻ đẹp mới của mình với các con vật khác. 
d. Để làm cho các con vật khác tránh xa. 
5.Dòng nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ « im lặng » 
a. Ồn ào,nhộn nhịp ,đông đúc. 
b. Ồn ào ,náo nhiệt,huyên náo. 
c. Ồn ào , nhộn nhịp ,vui vẻ. 
d. Ồn ào ,trầm lặng,nhộn nhịp. 
6. Chủ ngữ trong câu « Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi » là những từ 
ngữ nào ? 
a. Phút yên tĩnh  
b. Phút yên tĩnh của rừng ban mai 
c. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần 
d. Phút yên tĩnh của rừng 
7.Từ « vàng rực » thuộc từ loại : 
a. Danh từ.  
b. Động từ. 
c. Tính từ. 
d. Đại từ. 
8. Tìm đại từ trong câu : « Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm ,vì không chú ý 
mà tôi không nghe chăng ? » 
9. Đặt câu dùng cặp quan hệ từ  « Vì ………….nên………. » 
10.Trong câu : « Thoắt cái ,cả một khoảng  rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng » 
dấu phẩy trong câu có tác dụng gì ? 


